PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2016 THUỘC TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ SOẠN THẢO CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	STT
	Tên đề án
	Đơn vị chủ trì
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	 A. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ (Bộ trưởng đã ký Phiếu TVCP biểu quyết Danh mục đề án dự kiến đăng ký Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016)

	1 
	Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh
	Vụ NSNN
	Tháng 02

	2 
	Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội
	Vụ NSNN
	Tháng 02

	3 
	Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014
	KBNN
	Tháng 3

	4 
	Nghị định của Chính phủ quy định quản lý ngân quỹ nhà nước
	KBNN
	Tháng 3

	5 
	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2016
	Cục QLN
	Tháng 3

	6 
	Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	Vụ I
	Tháng 3

	7 
	Nghị quyết của UBTVQH về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán NSNN
	Vụ NSNN
	Tháng 3

	8 
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
	Vụ NSNN
	Tháng 3

	9 
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm
	Vụ NSNN
	Tháng 3

	10 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  về việc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan Thuế
	TCT
	Tháng 4

	11 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xuất nhập cảnh đối với một số trường hợp còn nợ tiền thuế
	TCT
	Tháng 4

	12 
	Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện NSNN năm 2015, tình hình triển khai dự toán NSNN năm 2016
	Vụ NSNN
	Tháng 4

	13 
	Nghị định của Chính phủ quy định về quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
	Vụ NSNN
	Tháng 4


	14 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
	Cục QLCS
	Tháng 5

	15 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
	Cục TCDN
	Tháng 6

	16 
	Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước
	Cục TCDN
	Tháng 6

	17 
	Báo cáo TTCP tổng hợp tình hình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ năm 2015
	Cục QLN
	Tháng 6

	18 
	Nghị quyết của UBTVQH quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên
	Vụ NSNN
	Tháng 6 (trình UBTVQH tháng 6/2015)

	19 
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2016
	Vụ NSNN
	Tháng 6

	20 
	Nghị định của Chính phủ về cơ chế cho vay lại UBND cấp tỉnh từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ
	Cục QLN
	Tháng 6

	21 
	Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	Vụ CST
	Tháng 6

	22 
	Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ
	Vụ CST
	Tháng 7

	23 
	Nghị định thay thế Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
	Cục QLN
	Tháng 7

	24 
	Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
	Cục TCDN
	Tháng 7

	25 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký ô tô xe máy
	TCT
	Tháng 7

	26 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ quan thuế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp
	TCT
	Tháng 7

	27 
	Quyết định sửa đổi Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
	Vụ TCNH
	Tháng 7

	28 
	Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực đối ngoại
	Vụ HCSN
	Tháng 8

	29 
	Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2016, dự toán NSNN năm 2017
	Vụ NSNN
	Tháng 8

	30 
	Nghị định hướng dẫn cơ chế, chính sách tài chính ưu đãi đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp và kinh doanh tại Lào, Camphuchia
	Cục TCDN
	Tháng 9

	31 
	Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
	Cục QLCS
	Tháng 9

	32 
	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các chỉ số giám sát nợ năm 2015
	Cục QLN
	Tháng 9

	33 
	Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020
	Vụ PC
	Tháng 9

	34 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK
	UBCK
	Tháng 10

	35 
	Báo cáo phân bổ dự toán NSTW năm 2017
	Vụ NSNN
	Tháng 10

	36 
	Quyết định của TTCP về việc giao dự toán NSNN năm 2017 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Vụ NSNN
	Tháng 11

	37 
	Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
	Cục TCDN
	Tháng 11

	38 
	Quyết định của TTCP ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017
	Vụ PC
	Tháng 12

	39 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	Vụ TCNH
	Tháng 12

	40 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
	Vụ TCNH
	Tháng 12

	B. CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ

	1 
	Đề án thành lập Quỹ phát triển cà phê Việt Nam
	Cục TCDN
	Tháng 3

	2 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
	Vụ TCCB
	Tháng 3

	3 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế
	Vụ TCCB
	Tháng 3

	4 
	Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
	TCHQ
	Theo QĐ của TTCP

	5 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	TCHQ
	Theo QĐ của TTCP

	6 
	Phương án sử dụng vượt thu NSNN năm 2015 (trường hợp có vượt thu)
	Vụ NSNN
	Tháng 4

	7 
	Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí
	Vụ CST
	Tháng 5

	8 
	Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế
	Vụ CST
	Theo QĐ của TTCP

	9 
	Chỉ thị của TTCP về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 (phần về NSNN)
	Vụ NSNN
	Tháng 5

	10 
	Nghị định của Chính phủ về lệ phí môn bài
	Vụ CST
	Tháng 5

	11 
	Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
	Vụ CST
	Tháng 5

	12 
	Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và xóa nợ thuế
	Vụ CST
	Theo QĐ của TTCP

	13 
	Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	Cục QLCS
	Tháng 6

	14 
	Quyết định thay thế Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí
	Cục TCDN
	Tháng 6

	15 
	Nghị định của Chính phủ về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
	Vụ CST
	Tháng 6

	16 
	Nghị định về giá (thay thế Nghị định 177/2013/NĐ-CP)
	Cục QLG
	Tháng 6

	17 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
	Cục QLBH
	Tháng 8

	18 
	Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	Cục TCDN
	Tháng 9

	19 
	Quyết định thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	TCNH
	Tháng 9

	20 
	Quyết định của TTCP về cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
	TCNH
	Tháng 9

	21 
	Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
	KBNN
	Tháng 9

	22 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
	Vụ CĐKT
	Tháng 9

	23 
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh
	Vụ CĐKT
	Tháng 9

	24 
	Nghị định hướng dẫn về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
	Vụ CĐKT
	Tháng 9

	25 
	Báo cáo Chính phủ, Quốc hội về tình hình nợ công
	Cục QLN
	Quý III

	26 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
	Cục QLG
	Tháng 10

	27 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
	Vụ TCNH
	Tháng 11

	28 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc
	Cục QLCS
	Tháng 12

	29 
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả Quyết định 86/2010/QĐ-TTg)
	Cục QLCS
	Tháng 12

	30 
	Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017 (phần về NSNN)
	Vụ NSNN
	Tháng 12

	31 
	Nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
	Cục QLN
	Quý IV

	32 
	Báo cáo đánh giá chi tiêu công Việt Nam 2015
	Vụ NSNN
	Quý IV

	33 
	Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
	Cục TCDN
	 Quý IV
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